CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VỚI ILLUSTRATOR
Mã môn học: CNTT685
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học cơ sở 

· Tính chất: Là môn học chuyên ngành bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức:

· Có kiến thức về đồ họa vector

· Khai thác và sử dụng phần mềm thiết kế Adobe Illustrator
· Về kỹ năng:

· Sử dụng được phần mềm thiết kế Adobe Illustrator

· Ứng dụng vẽ tạo, thiết kế các mẫu sản phẩm ứng dụng trên Adobe Illustrator
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có ý thức trách nhiệm trong tác nghiệp thiết kế.

· Rèn luyện khả năng tự học, tư duy sáng tạo.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1:TỔNG QUAN VỀ ĐỒ HỌA VECTOR
	5
	2
	3
	 

	2
	Bài 2: GIAO DIỆN VÀ THIẾT LẬP CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TRÊN AI
	5
	3
	2
	 

	3
	Bài 3: HỆ THỐNG CÔNG CỤ THIẾT KẾ
	25
	6
	19
	 

	4
	Bài 4: HỆ THỐNG CÁC HIỆU ỨNG, CÁC LỆNH XỬ LÝ
	25
	9
	15
	1

	5
	Bài 5: Màu sắc và các giải pháp tô màu
	11
	3
	8
	 

	6
	Bài 6: KÍ TỰ - XỬ LÝ KÍ TỰ TRÊN ĐỒ HỌA 2D
	13
	3
	9
	1

	7
	Bài 7: XUẤT NHẬP FILE, CHẾ BẢN, IN ẤN
	3
	2
	1
	 

	8
	ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN
	3
	 
	3
	 

	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỒ HỌA VECTOR



Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

· Phân biệt được đồ họa vector và đồ họa bitmap.

· Trình bày được vai trò và ứng dụng của AI trong thiết kế

2. Nội dung bài:

a. Tổng quan

b. Vai trò của mỹ thuật trong thiết kế ứng dụng

Bài 2: GIAO DIỆN VÀ THIẾT LẬP CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC TRÊN ADOBE ILLUSTRATOR







Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

· Mô tả được giao diện AI.

· Thiết lập được các chế độ làm việc trong cửa sổ thiết kế

· Sử dụng các công cụ để thao tác trên các đối tượng

2. Nội dung bài:

2.1 Giao diện



2.1.1 Các thành phần của cửa sổ làm việc.



2.1.2 Các thao tác về File

2.2 Thiết lập các chế độ làm việc.



2.2.1 Định trang.



2.2.2 Thước, gióng , lưới



2.2.3 Các chế độ hiển thị.

2.3 Thao tác với đối tượng



2.3.1 Chọn đối tượng bằng công cụ



2.3.2 Chọn đối tượng bằng menu



2.3.3 Group và Ungroup



2.3.4 Lock và Hide



2.3.5 Định vị đối tượng

Bài 3: HỆ THỐNG CÔNG CỤ THIẾT KẾ



Thời gian: 25 giờ

1. Mục tiêu:

· Sử dụng và xác định rõ chức năng của các công cụ tạo đối tượng cơ bản trong AI.

2. Nội dung bài:

2.1. Nhóm công cụ vẽ nét, tạo hình


2.1.1 Các dạng hình học cơ bản


2.1.2 Đường cong


2.1.3 Các công cụ vẽ cơ bản và các hộp thoại kết hợp



2.1.3.1 Cọ

 

2.1.3.2  Cách tạo cọ mới



2.1.3.3 Các công cụ vẽ cơ bản khác


2.1.4 Symbol



2.1.4.1 Symbol palette



2.1.4.2 Nhóm công cụ Symbol

2.2 Nhóm công cụ tạo và xử lý kí tự.


2.2.1 Type tool


2.2.2 Area Type tool


2.2.3 Type on a path tool


2.2.4 Vertical Type tool


2.2.5 Area Vertical Type tool


2.2.6 Vertical Type on a path tool

2.3 Nhóm công cụ tô màu


2.3.1 Thuộc tính màu


2.3.2 Fill


2.3.3 Blend

Bài 4: HỆ THỐNG CÁC HIỆU ỨNG, CÁC LỆNH XỬ LÝ
Thời gian: 25 giờ

1. Mục tiêu:

· Sử dụng và xác định rõ chức năng của các công cụ xử lý đối tượng và tạo các hiệu ứng trong AI.

2. Nội dung bài:

2.1 Nhóm lệnh xử lý, kết hợp  đối tượng


2.1.1 Path


2.1.2 Compound path


2.1.3 Tịnh tiến


2.1.4 Co dãn


2.1.5 Đối xứng


2.1.6 Nghiêng


2.1.7 Live Distortion


2.1.8 Liquify tool

2.2  Nhóm công cụ hiệu ứng


2.2.1 Filter



2.2.1.1 Nhóm Create



2.2.1.2 Nhóm Distort



2.2.1.3 Nhóm Stylize



2.2.1.4 Nhóm Artistic



2.2.1.5 Nhóm Blur



2.2.1.6 Nhóm Blur Stroke



2.2.1.7 Nhóm Distort



2.2.1.8 Nhóm Pixelate



2.2.1.9 Nhóm Sharpen



2.2.1.10 Nhóm Stretch



2.2.1.11 Nhóm Stylize



2.2.1.12 Nhóm Texture


2.4.2. Effect



2.4.2.1 3D



2.4.2.2 Convert to shape



2.4.2.3 Distort và Transform



2.4.2.4 Rasterize



2.4.2.5 Stylize



2.4.2.6 SVG Filters



2.4.2.7 Wrap

Bài 5: MÀU SẮC VÀ CÁC GIẢI PHÁP TÔ MÀU


Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu:

· Xác định rõ chức năng của các công cụ xử lý màu sắc.

· Áp dụng thuần thục các giải pháp tô màu trong quá trình thiết kế.

2. Nội dung bài:

2.1. Màu sắc trong đồ họa vector

2.2. Các giải pháp tô màu


2.2.1 Đơn sắc


2.2.2 Chuyển sắc


2.2.3 Lưới

Bài 6: KÍ TỰ - XỬ LÝ KÍ TỰ TRÊN ĐỒ HỌA 2D 


Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu:

· Xác định rõ chức năng của các lệnh về ký tự.

· Vận dụng kiến thức để thiết kế các đối tượng text mang tính nghệ thuật, ấn tượng.

2. Nội dung bài:

2.1 Phân dạng kí tự.

2.2 Công cụ và lệnh xử lý kí tự


2.2.1 Định dạng văn bản


2.2.2 Menu Type


2.2.3 Text Wrap

Bài 7: XUẤT NHẬP FILE, CHẾ BẢN, IN ẤN


Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

· Thực hiện được thao tác nhập file, xuất file

· Xác định rõ công việc chế bản.

· Xác định rõ chức năng của các lệnh về in.

2. Nội dung bài:

2.1 Nhập file, xuất file

2.2 Chế bản

2.3 In

ÔN TẬP KẾT THÚC MÔN 





Thời gian: 3 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học, phòng thực hành máy tính, máy chiếu

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính và các phần mềm thiết kế

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các mẫu thiết kế để phân tích, nhận định và đánh giá

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

Nội dung:

· Kiến thức: Trình bày lại các khái niệm bài học

· Kỹ năng: Ứng dụng được các kiến thức trong bài học

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tự giác và chuyên cần.

2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho trình Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: Học qua sản phẩm thiết kế ứng dụng cụ thể

· Đối với giáo viên: Đặt vấn đề, giảng giải, thuyết trình, minh họa, trình bày thao tác mẫu.

· Đối với người học: Lắng nghe, ghi chép, giải quyết vấn đề giáo viên đặt ra,  ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật đã được học vào sản phẩm

3. Những trọng tâm cần chú ý: Cách sử dụng các công cụ, màu sắc, bố cục, chữ trong từng mẫu thiết kế

4. Tài liệu tham khảo:

· Tóm tắt bài giảng của giảng viên phụ trách môn học

· Giáo trình Adobe Illustrator CS6, trung tâm tin học ĐH KHTN.

· Chris Botello, Adobe Illustrator CS6-Revealed (Khám phá Adobe Illustrator), NXB Bách Khoa Hà Nội, 2015

- Trang Web/CDs tham khảo
· www.freepik.com
· www.dafont.com
· http://dohoavn.net
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TRƯỞNG KHOA
